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1 107C0040 Đinh Như Hảo 101188 Lâm Đồng Nam 5.97 Trung bình

1 10460080 Nguyễn Thị Trúc Ngân 280486 Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ 5.76 Trung bình

2 10500002 Nguyễn Lê Thế Anh 050987 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.99 Trung bình

3 10600029 Đỗ Xuân Huy 161187 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.05 TB khá

4 10660168 Lê Hoàng Long 101288 Tây Ninh Nam 6.09 TB khá

5 10660215 Nguyễn Diễm Uyên Phương 130487 Tp.Hồ Chí Minh Nữ 6.14 TB khá

6 10701005 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 211189 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.03 TB khá

7 10701065 Trần Đình Khoa 190587 Trà Vinh Nam 5.77 Trung bình

8 10701127 Trần Hữu Thái 080489 Khánh Hòa Nam 5.92 Trung bình

9 10701138 Trương Mỹ Tiên 061089 Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ 5.97 Trung bình

10 20761230 Nguyễn Văn Quang 221285 Nghệ An Nam 6.33 TB khá

11 0851010098 Đào Văn Hoằng 191089 Hà Tây Nam 6.66 TB khá

12 0851010156 Nguyễn Ngọc Minh 101090 Thừa Thiên Huế Nam 7.23 Khá

13 0851010200 Đỗ Văn Quang 020690 Nam Hà Nam 6.62 TB khá

14 0851010201 Nguyễn Bảo Quang 070890 Tuy Hòa - Phú Yên Nam 7 Khá

15 0851010206 Vũ Huy Quân 200190 Chư Pẳh - Gia Lai Nam 7.31 Khá

1 0854050066 Nguyễn Thị Trúc Ly 110990 Mỏ Cày - Bến Tre Nữ 6.85 TB khá

2 0854050099 Lê Hoàng Phước 300888 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.69 TB khá

3 0854050120 Võ Nguyên Thành 300990 Ninh Thuận Nam 6.87 TB khá

1 09H1010043 Nguyễn Hoàng Kiếm 020783 Đồng Tháp Nam 6.11 TB khá

2 09H1010051 Huỳnh Trung Lợi 021087 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.62 TB khá

3 09H1012009 Nguyễn Văn Chính 231186 Bắc Ninh Nam 6.44 TB khá

4 09H1012021 Dư Trọng Đường 201286 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.51 TB khá

5 09H1012040 Võ Tuấn Hồ 181283 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.33 TB khá

6 09H1012063 Phạm Thị Trúc Ly 200380 Bến Tre Nữ 7.69 Khá

7 09H1012078 Trần Thế Phương 200285 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.18 TB khá

8 09H1012081 Hồ Quân 181083 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.04 Khá

9 09H1012084 Đào Hữu Sang 150286 Quảng Ngãi Nam 5.91 Trung bình

10 09H1012125 Nguyễn Huy Tưởng 260278 Hải Dương Nam 6.27 TB khá

11 09H1012127 Trần Thảo Uyên 270887 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.47 TB khá

12 10H1010009 Lê Bá Cường 200686 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.69 TB khá

13 10H1010023 Nguyễn Quốc Hiển 021285 Bình Định Nam 7.4 Khá

14 10H1010114 Thái Thị Ngọc Yến 251087 Tiền Giang Nữ 6.29 TB khá
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